
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,091.88 -0.95% 8.42%
HNX 225.73 -0.57% 9.95%
VN30 1,084.67 -1.16% 7.91%
UPCOM 84.88 -0.20% 18.46%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -747.74
Tổng GTGD (tỷ) 16,436.39 -8.23% 90.77%

INTRADAY VNINDEX 18/12/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 18,770 -1.21% 8.31%
FUEMAV30 12,880 -1.08% 8.05%
FUESSV30 13,400 -1.76% 7.37%
FUESSV50 17,000 -0.53% 21.00%
FUESSVFL 17,620 -2.06% 22.79%
FUEVFVND 24,960 -1.42% 11.43%
FUEVN100 14,760 -0.94% 13.98%

VN30F2312 1,082 -1.57%
VN30F2401 1,082 -1.16%
VN30F2403 1,080 -1.44%
VN30F2406 1,081 -1.50%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 32,758.98 -0.64% 25.54%
Shanghai 2,930.80 -0.40% -5.13%
Shenzhen 9,279.39 -1.13% -15.76%
Hang Seng 16,629.23 -0.97% -15.94%
Kospi 2,566.86 0.13% 14.78%
BSE Sensex 71,315.09 -0.24% 17.22%
STI (Singapore) 3,113.23 -0.11% -4.25%
SET (Thái Lan) 1393.41 0.17% -16.58%
Dầu Brent ($/thùng) 76.78 -0.17% -10.63%
Vàng ($/ounce) 2,020.12 -0.11% 10.62%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.15% -5 -482
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 -260
TPCP - 5 năm 1.92% 0 -287

TPCP - 10 năm 2.26% 2 -264

USD/VND 24,580 0.59% 3.45%

EUR/VND 27,237 0.25% 6.15%

CNY/VND 3,487 0.40% 0.06%
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PINETREE SECURITIES CORPORATION

BAX 12/18/2023 12/19/2023 1/16/2024

1/18/2024DGC 12/19/2023 12/20/2023

ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

12/29/2023 1/12/2024

1/11/2024NTH 12/22/2023 12/25/2023

DSN 12/28/2023

1/18/2023

Ngày ĐKCC

PAT 12/19/2023 12/20/2023

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
18/12/2023

Khởi đầu tuần mới, chứng khoán châu Á ngập trong sắc đỏ trước động thái Ngân hàng

trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể tiến gần hơn đến việc dừng chính sách tiền tệ siêu

nới lỏng. Cụ thể ngày 19/12 tức là ngày mai, BoJ sẽ họp và các nhà hoạch định chính

sách Nhật Bản đang cân nhắc cách thức và thời điểm dừng áp dụng lãi suất âm.

Sáng nay (18/12), giá vàng SJC vẫn neo ở mức cao trên mốc 74 triệu đồng/lượng. 

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng trong nước sẽ phá kỷ lục trong tuần này.

Ngày thực hiện

VNIndex có phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp. Hầu hết các nhóm ngành đều đóng cửa 

trong sắc đỏ ở phiên hôm nay, trong đó tiêu cực nhất phải kể đến ngành công nghệ, 

bán lẻ và bảo hiểm.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 81,500     -0.85% -3.21% 2,991,148       3,088,993        
BID 41,000     -1.20% -0.97% 1,401,398       1,225,092        
CTG 26,050     -2.43% -2.98% 6,229,958       5,918,582        
TCB 30,050     -1.80% -2.59% 4,007,350       4,277,181        
VPB 18,400     -1.60% -5.15% 38,403,622     31,900,212      
MBB 18,000     -0.28% -0.83% 9,169,961       11,280,278      
HDB 18,400     -3.16% -1.87% 10,790,336     17,845,852      
TPB 16,900     -0.29% -2.59% 6,502,303       5,983,451        
STB 26,300     -2.95% -5.57% 33,085,714     31,789,372      
VIB 18,550     -1.33% -3.39% 6,951,936       6,028,528        
ACB 22,800     0.22% 1.79% 9,495,029       14,321,260      
SHB 10,700     -0.93% -4.04% 23,985,666     31,018,709      

SSB 22,600     0.00% -0.22% 1,259,989       1,583,614        
GAS 75,500     -0.66% -4.31% 1,311,797       7,631,481        
POW 11,100     -0.89% -4.91% 6,718,293       805,589            
PLX 33,900     -1.17% -1.93% 729,880           5,539,975        
VIC 43,200     -1.14% -2.68% 3,427,730       7,431,878        
VHM 39,900     0.00% -4.44% 7,810,207       4,432,864        
VRE 22,600     0.22% -4.29% 6,422,630       5,529,226        
VNM 67,000     -1.62% -6.81% 6,158,572       2,882,606        
MSN 62,900     -0.16% -6.11% 3,106,648       1,015,956        
SAB 61,500     -2.07% -6.76% 1,257,771       699,448            
BCM 60,700     -2.10% -2.50% 888,727           547,334            
BVH 39,050     -1.14% -2.50% 601,617           547,334            
VJC 105,000  1.94% 0.77% 967,859           1,088,798        
FPT 94,000     -2.29% -1.05% 3,826,164       4,606,424        
MWG 39,600     -2.82% -6.82% 15,005,615     13,414,048      
GVR 19,450     -2.26% -4.42% 1,903,027       2,242,781        
SSI 31,700     -0.31% -3.06% 29,222,788     22,382,500      
HPG 26,600     -0.75% -3.27% 30,097,510     31,849,630      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: Ngày 14/12, Fitch Ratings đã nâng bậc tín nhiệm nhà phát hành nợ dài 

hạn của PV Gas từ mức BB lên BB+ với triển vọng ổn định.

VIC: ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch 

Tập đoàn Vingroup (VIC) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu theo chương trình lựa 

chọn cho người lao động (ESOP).

VNM: Từ 15 -17/12/2023, Vinamilk chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới được 

sản xuất với kỹ thuật nông nghiệp xanh trung hòa carbon và công nghệ kép hút 

chân không.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: FPT vừa ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số với 2 doanh nghiệp 

Nhật Bản là Yamato Holdings, đơn vị chuyên về lưu thông hàng hóa và 

TradeWaltz, doanh nghiệp sở hữu nền tảng tương tác thông tin thương mại 

lớn.

SSB: ông Lê Tuấn Anh, con trai của bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch thường 

trực HĐQT của SeABank, đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu SSB từ ngày 21-12-2023 

đến 19-1-2024 theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Mục đích để 

cơ cấu tài chính cá nhân.

Nội dung

Quy hoạch TP Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc Trung ương;

90% quỹ đầu tư chứng khoán của Trung Quốc thua lỗ trong năm 2023;

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 4 dự án luật cho năm 2024;

Volkswagen hướng tới mục tiêu tăng trưởng đầy hứa hẹn.

Kinh tế toàn cầu năm 2023: Nhiều ảm đạm nhưng vẫn có vài điểm sáng;

TP Thủ Đức phấn đấu năm 2023 thu ngân sách đạt 11.578 tỉ đồng;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,091.88 -0.95% 8.42%
HNX 225.73 -0.57% 9.95%
VN30 1,084.67 -1.16% 7.91%
UPCOM 84.88 -0.20% 18.46%
Net Foreign buy (B) -747.74
Total trading value (B) 16,436.39 -8.23% 90.77%

INTRADAY VNINDEX 12/18/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 18,770 -1.21% 8.31%
FUEMAV30 12,880 -1.08% 8.05%
FUESSV30 13,400 -1.76% 7.37%
FUESSV50 17,000 -0.53% 21.00%
FUESSVFL 17,620 -2.06% 22.79%
FUEVFVND 24,960 -1.42% 11.43%
FUEVN100 14,760 -0.94% 13.98%

VN30F2312 1,082.00 -1.57%
VN30F2401 1,082.30 -1.16%
VN30F2403 1,080.20 -1.44%
VN30F2406 1,081.10 -1.50%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 32,758.98 -0.64% 25.54%
Shanghai Component 2,930.80 -0.40% -5.13%
Shenzhen Component 9,279.39 -1.13% -15.76%
Hang Seng 16,629.23 -0.97% -15.94%
Kospi 2,566.86 0.13% 14.78%
BSE Sensex 71,315.09 -0.24% 17.22%
STI (Singapore) 3,113.23 -0.11% -4.25%
SET (Thái Lan) 1,393.41 0.17% -16.58%
Brent oil ($/barrel) 76.78 -0.17% -10.63%
Gold ($/ounce) 2,020.12 -0.11% 10.62%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.15% -5 -482
Deposit interest 12M 4.80% 0 -260
5 year-Gov. Bond 1.92% 0 -287

10 year-Gov. Bond 2.26% 2 -264

USD/VND 24,580 0.59% 3.45%

EUR/VND 27,237 0.25% 6.15%

CNY/VND 3,487 0.40% 0.06%
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

Starting the new week, Asian stocks were flooded with red in response to the move

that the BoJ may be closer to stop its ultra-loose monetary policy. Specifically, on

December 19, tomorrow, the BoJ will consider how and when to stop applying

negative interest rates.

This morning (December 18), SJC gold price is still anchored at a high level above 

the mark of 74 million VND/tael. Many experts predict that domestic gold prices 

will break records this week.
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MARKET BRIEF
12/18/2023

VNIndex had its fourth consecutive losing session. Most industry sectors closed in 

the red today, with the most negative being technology, retail and insurance 

sectors.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 81,500     -0.85% -3.21% 2,991,148       3,088,993        
BID 41,000     -1.20% -0.97% 1,401,398       1,225,092        
CTG 26,050     -2.43% -2.98% 6,229,958       5,918,582        
TCB 30,050     -1.80% -2.59% 4,007,350       4,277,181        
VPB 18,400     -1.60% -5.15% 38,403,622     31,900,212      
MBB 18,000     -0.28% -0.83% 9,169,961       11,280,278      
HDB 18,400     -3.16% -1.87% 10,790,336     17,845,852      
TPB 16,900     -0.29% -2.59% 6,502,303       5,983,451        
STB 26,300     -2.95% -5.57% 33,085,714     31,789,372      
VIB 18,550     -1.33% -3.39% 6,951,936       6,028,528        
ACB 22,800     0.22% 1.79% 9,495,029       14,321,260      
SHB 10,700     -0.93% -4.04% 23,985,666     31,018,709      
SSB 22,600     0.00% -0.22% 1,259,989       1,583,614        
GAS 75,500     -0.66% -4.31% 1,311,797       7,631,481        
POW 11,100     -0.89% -4.91% 6,718,293       805,589            
PLX 33,900     -1.17% -1.93% 729,880           5,539,975        
VIC 43,200     -1.14% -2.68% 3,427,730       7,431,878        
VHM 39,900     0.00% -4.44% 7,810,207       4,432,864        
VRE 22,600     0.22% -4.29% 6,422,630       5,529,226        
VNM 67,000     -1.62% -6.81% 6,158,572       2,882,606        
MSN 62,900     -0.16% -6.11% 3,106,648       1,015,956        
SAB 61,500     -2.07% -6.76% 1,257,771       699,448            
BCM 60,700     -2.10% -2.50% 888,727           547,334            
BVH 39,050     -1.14% -2.50% 601,617           547,334            
VJC 105,000  1.94% 0.77% 967,859           1,088,798        
FPT 94,000     -2.29% -1.05% 3,826,164       4,606,424        
MWG 39,600     -2.82% -6.82% 15,005,615     13,414,048      
GVR 19,450     -2.26% -4.42% 1,903,027       2,242,781        
SSI 31,700     -0.31% -3.06% 29,222,788     22,382,500      
HPG 26,600     -0.75% -3.27% 30,097,510     31,849,630      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Volkswagen aims for promising growth.

Planning of Ba Ria - Vung Tau city directly under the Central Government;

Thu Duc City strives to reach VND11,578 billion in budget revenue in 2023;

The National Assembly Standing Committee adds 4 bills for 2024;

Global economy in 2023: Many gloomy but still some bright spots;

90% of Chinese stock investment funds lose money in 2023;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

GAS: On December 14, Fitch Ratings upgraded PV Gas' long-term debt 

issuer credit rating from BB to BB+ with a stable outlook.

VIC: Mr. Pham Nhat Quan Anh, son of billionaire Pham Nhat Vuong, 

Chairman of Vingroup registered to buy 150,000 shares under the 

employee option program (ESOP).

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: From December 15 - 17, 2023, Vinamilk officially launches a new 

product line produced with carbon-neutral green agricultural techniques 

and dual vacuum technology.

FPT: FPT has just signed a cooperation agreement to promote digital 

transformation with two Japanese enterprises, Yamato Holdings, an unit 

specializing in goods circulation, and TradeWaltz, an enterprise that owns 

a large commercial information interaction platform.

SSB: Mr. Le Tuan Anh, son of Ms. Nguyen Thi Nga, Standing Vice Chairman 

of the Board of Directors of SeABank, registered to sell 2 million SSB shares 

from December 21, 2023 to January 19, 2024. The purpose is to structure 

personal finances.
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